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STT Mã HV Họ Tên BTL CK TK Ghi chú

1 91380001 Đinh Thị Lan Anh 7 7 7,00
2 91380031 Trương Thị Mai Anh 9 7 7,80
3 13170632 Phạm Văn Cường 9 7,5 8,10
4 13170636 Nguyễn Thị Bảo Dung 9 9 9,00
5 91380002 Vũ Tiến Dũng 8,5 7 7,60
6 91380004 Nguyễn Việt Dũng 7 5,5 6,10
7 13170638 Hoàng Thị Thùy Dương 7,5 8 7,80
8 13170658 Lê Minh Hiếu 7 8,5 7,90
9 13170654 Vũ Thị Bích Hiền 8 7,5 7,70

10 91280016 Trần Hữu Hiền 9 9 9,00
11 13170656 Tôn Thất Hiệp 9 7,5 8,10
12 13170675 Thẩm Thị Thanh Huyền 9 7 7,80
13 91380008 Dương Hiển Minh Hùng 8,5 7 7,60
14 91380009 Trần Văn Hùng 6 6,5 6,30
15 91380010 Ngô Quang Hưng 8 6,5 7,10
16 91380011 Hà Thị Bích Hường 6 5,5 5,70
17 91380006 Lê Thị Mỹ Hạnh 8
18 13170683 Phạm Thùy Liên 9 7,5 8,10
19 91380012 Trịnh Minh Lâm 7 6 6,40
20 13170688 Hồ Thị Lý 8 9 8,60
21 13170693 Nguyễn Lê Nhật Minh 8 8,5 8,30
22 13170691 Nguyễn Đăng Minh 6 7,5 6,90
23 91380013 Bùi Đình Minh 7,5 8 7,80
24 13170705 Bùi Văn Nguyện 8 7,5 7,70
25 13170702 Nguyễn Thị Bích Ngọc 9 5,40
26 13170709 Võ Thị Nhàn 7 7 7,00
27 13170718 Nguyễn Thị Hoài Phương 9 9,5 9,30
28 91380029 Lê Hùng Phương 7,5 8,5 8,10
29 13170719 Hoàng Thế Quân 6 8 7,20
30 91380014 Ngô Minh Quân 7,5 6,5 6,90
31 91380015 Hoàng Phi Tuyết Quỳnh 7 8,5 7,90
32 13170737 Trịnh Thị Thanh 8 8 8,00
33 13170734 Nguyễn Hà Thanh 7,5 6 6,60
34 91380017 Nguyễn Thị Thanh Thảo 6 8,5 7,50
35 13170747 Nguyễn Thị Hương Thủy 9 8 8,40
36 13173023 Đặng Ngọc Đào Tiên 7 7,5 7,30
37 13170758 Lê Thụy Huyền Trang 8 9 8,60
38 91380022 Phạm Hồ Khương Trang 7 8 7,60
39 91380021 Võ Thị Mỹ Trang 7 8 7,60
40 13170754 Nguyễn Khắc Trà 7 7 7,00
41 13170755 Nguyễn Thị Yến Trâm 9 8 8,40
42 91380023 Nguyễn Hữu Trí 7,5 8 7,80
43 91380027 Trương Ngọc Tuyên 7,5 7,5 7,50
44 91380026 Văn Bạch Anh Tuấn 7 6 6,40
45 91380025 Võ Quang Tuấn 7 5,5 6,10
46 13170728 Nguyễn Ngọc Tạo 7 5 5,80
47 13170773 Lê Ngọc Uyên 7,5 8,5 8,10
48 13173251 Nguyễn Hoàng Lan Vi 8,5
49 91380028 Hoàng Nguyễn Thu Vân 9 7,5 8,10
50 13170774 Bùi Hoàng Trường Vĩ 6 8,5 7,50
51 13170778 Võ Thái Vũ 7 8 7,60
52 13170780 Nguyễn Thị Ngọc Xoan 7 7 7,00
53 13170782 Trương Thị Ái Xuân 8,5 8,5 8,50
54 13170644 Phạm Quốc Đạt 6 6 6,00
55 13170648 Mai Đình Đức 7 6 6,40




